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CONG THUC: CHỈ ĐỊNH:
TeFBNTI HO[One ~ Điều trị cóc triệu chứng ho, long đờm, ho mãn
Dextromethorphan.HBr.. tinh; hay ho do họng vờ phế quỏn bị kích thích
Tá dược vừa đủ................ khi cảm lạnh thông thường hoớc khi hít phổi

     
. _ é : chốtkíchthích.

Thùng ni CHỐNGCHỈ ĐỊNH:
- Dùng theo chỉ dỗn của thảy thuốc hoặc —— Carn VO nit trong eae thanh Eran củo
theo liéu sau: : ees 4* Người lớn: uống2viên/lỏn,ngỏy2-3län. — - ŠuY hô hếp ở bốt cứ mức độ nào, ho củo

* Trẻ em > 30 thóng tuổi: 1 - 2 viên/ngày, người hen suyển, cao huyết Gp,bénh tim, tiểu

| chiara2-31an. dường, Đen tuyếngióp. /

| ~ Không dùng cho bệnh nhan dang dùngthuốc
| ức chế monodmin oxydœse (IMAO).

- Trề em dưới 30 thóng tuổi, trề em có tiên sử
động kinh hoặc co giột do sốt cao.
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IV. MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
 

Rx Thuốc bán theo đơn

NEO-CORCLION”
 

 

 

 
 

CÔNG THỨC:

STFU Cy Obst ca...c6 ca H 100 mg

-Dextromethorphan .HBr 10 mg

- Tá dược (Lactose, tinh bột lúa mì, avicel 101, gelatin, đường saccarose, gelatin, gôm arabic, talc,

màu xanh, patent, màu sunset yellow, sáp ong trắng, sáp carnauba, parafin, ether, xylen)......vđ 1 viên

TRÌNH BÀY:

~ Vỉ 10 viên bao đường, hộp 10 vỉ, hộp 20 vỉ

DUOC LUC HOC:

~ Terpin hydrat có tác dụng hydrat hóa dịch nhầy phế quản, có tác dụng long đờm, giúp lông mao biểu

mô phế quản hoạt động dễ dàng để tống đờm ra ngoài.
- Dextromethorphan hydrobromid là chất giảm ho có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não. Mặc dù

cấu trúc hóa học có liên quan đến morphin, nhưng dextromethorphan không có tác dụng giảm đau và

nói chung rất ít tác dụng an thần. Dextromethorphan được chỉ định dùng giảm ho nhất thời do kích

thích nhẹ ở phế quản và họng như cảm lạnh thông thường hoặc hít phải các chất kioazfef

Dextromethorphan có hiệu quả nhất trong điểu trị ho mạn tính, không có đờm. Dextrowg

thường được dùng phối hợp với nhiều chất khác trong điểu trị triệu chứng đười

Dextromethorphan không có tác dụng long đờm. Hiệu lực của dextromethorphan gẩ

hiệu lực của codein. So với codein, dextromethorphan ít gây tác dụng phụ ở đườn

liểu điều trị, tác dụng chống ho của thuốc kéo dài được 5-6 giờ. Độc tính thấp, nh

thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:
~ Terpin hydrat hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, chuyển hóa ở gan và được bài tiết chỉ

dưới dạng không đổi hoặc chuyển hóa. Sự bài tiết phụ thuộc vào pH và lưu lượng
uống, nửa đời thải trừ của thuốc là 2-4 giờ.
- Dextromethorphan hydrobromid được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tác dụn*tengð‡

15-30 phút sau khi uống, kéo dài khoảng 6-8 giờ. Dextromethorphan hydrobromid được chuyé Ũ

gan và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi và các chất chuyển hóa demethyl, trong số đó có
dextrophan cũng có tác dụng giảm ho nhẹ.

CHỈ ĐỊNH:
- Điểu trị các triệu chứng ho, long đờm, ho mãn tính; hay ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm

lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫncảmvới một trong các thành phần của thuốc.

- Suy hô hấp ở bất cứ mức độ nào, ho của người hen suyển, cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường,

bệnh tuyến giáp.

- Không dùng cho bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế monoamin oxydase (IMAO).

~ Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiển sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

- C6 thé xay ra buổn nôn, nôn, mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim nhanh, táo bón, dị ứng ngoài da, nổi mày

đay,co thắt phế quản, thỉnh thoảng thấy buồn ngủ nhẹ, rối loạn tiêu hóa. Đau bụng có thể xảy ra khi
uống terpin hydrat trong lúc đói. Hành vi kỳ quặc do ngộ độc, ức chếhệ thần kinh trung ương và suy hô

  

  

  

  

  

    

  

  

 

hấp có thể xảy ra khi dùng liểu quá cao.
* Hướng dẫn cách xửtrí ADR:
- Trong trường hợp suy hô hấp và úc chế hệ thần kinh trung ương: dùng naloxon liều 2-10 mg, tiêm

tĩnh mạch có thể có tác dụng hồi phục.
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốngặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Không nên dùng thuốc với các thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO) vì có thể xảy ra một số triệu

chứng: sốt cao, tăng huyết áp và có thể xảy ra chảy máu não, thậmchítử vong.

~ Khi dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể làmtăng tác dụng của thuốc.

~ Quinidin làm tăng nồng độ dextromethorphan trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong

muốn của dextromethorphan.

- 0ó báo cáo về sự tương ky giữa dextromethorphan hydrobromid với penicilin, tetracyclin, salicyclat,

natri phenobarbital.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG:

- Không được uống rượu, các thuốc ức chế thần kinh trung ương và các loại nước giải khát có chứa cồn

khi dùng thuốc.

~ Thận trọng khi dùng thuốc ở người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc,

hen hoặc tràn khí; người bệnh có nguy cơ hoặc đang bị suy giảm hô hấp. Có thể bị phụ thuộc thuốc

trong trường hợp dùng liểu cao và kéo dài.

HO PHY NU CÓ THAI VA CHO CON BU:
cho phụnitcd thai hay cho con bú.

ỦA THUỐC KHI LÁI TÀU XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

gốchỉ dẫn của thầy thuốc hoặctheo liểu sau:
* Người lớn: uống 2 viên/ần, ngày2 - 3 lần.

* Trẻ em > 30 tháng tuổi: 1 - 2 viên/ngày, chia ra 2 - 3 lần.
   

* Biểu hiện quá liều liên quan đến dextromethorphan: buổn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật

nhãn cầu, bí tiểu tiện, ảo giác, mất điều hòa, suy hô hấp, co giật.

* Xử trí: Điều trị hỗ trợ, dùng naloxon 2mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng liều nhắc lại nếu cần tới tổng
liều 10mg.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CAN THEM THÔNG TIN, XIN HỦI Ý KIẾN BÁC SY
BAO QUAN: NOI KHO, KHONG QUA 30'0, TRÁNH ÁNH SANG
THUỐC BÁN THEO DON
DE XA TAM TAY CUA TRE EM
TIEU CHUAN ÁP DUNG: TCCS
  A conG TY CO PHAN DUGC PHAM TV.PHARM
Gey 27 - Điện Biên Phủ - F9 - Tp Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

TV.PHARM ĐT: (074) 3753121, Fax: (074) 3740239
 

 

TUQ CUC TRUONG
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